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Họ và tên:        

 

Ngày  tháng   năm     

Bài T�p T�i Nhà #19 - Qu 
(soạn theo sách “Tiếng Nước Tôi”) 

** Ghi Chú: 
Xin phụ huynh vui lòng giúp các em ôn bài và làm bài ở nhà.  

Tuần sau sẽ có kiểm tra 
 

Em hãy viết những chữ sau đây 3 lần  
(write each word 3 times) 

 
quần 

____ ____ ____ 

quạ ____ ____ ____ 

 
quà 

____ ____ ____ 

 
quạt 

____ ____ ____ 

 
quét 

____

____

____

____

____

____
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quỳ 

____ ____ ____ 

 

Đặt câu với các từ sau đây 

quần  quạ  quà  quạt  quét  qùy  

              

              

              

              

              

              

 
Xếp chữ 
Sắp xếp lại những từ sau đây và viết lại thành một câu có ý nghĩa.  Nhớ cách viết hoa và 
chấm câu. 
 

 
 

              

quét 

mẹ 
quốc phụ 

nhà 
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Tập Đọc 

  

Quân cất trái banh đi. Quân cất quyển sách đi. 

  

Quân cất đôi giầy đi. Quân cất cái mũ đi. 

  

Quân cất con gấu bông đi. Quân cất đồ chơi đi. 



Trường Việt Ngữ Lạc Hồng  Cấp 2 

H�c Kỳ II                Trang 4 / 4                                   

  

Quân cất chăn đi. Phòng của Quân bây giờ thật 
ngăn nắp. 

 

Trả Lời Câu Hỏi 
(Các em hãy trả lời những câu hỏi sau đây.) 
 

1. Quân đang làm gì? 
a. Chơi banh. 
b. Dọn dẹp phòng. 
c. Đọc sách. 

2. Quân cất những gì đi? 
a. Đồ ăn. 
b. Đồ chơi. 
c. Con mèo. 

3. Tại sao mẹ ôm Quân? 
a. Quân học giỏi. 
b. Quân dọn dẹp phòng. 
c. Quân chơi banh giỏi. 

4. Em có những gì trong phòng 
em?  Hãy kể ra. 

________________
________________
________________ 

 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: ________________________________ Ngày  _________ 


